
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 5005 SSD độ III 

1 2 52 2002 UXTC 14 tuần/Bệnh lý máu

1 3 26 ĐT UBT(T) 6cm

2 4 73 1001 SSD độ III

2 5 58 ĐT K NMTC

2 6 47 ĐT UXTC 14 tuần

2 7 44 2022 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

2 8 37 1001 NXTC 12 tuần

3 9 72 6016 UBT(P) 8cm

3 10 51 2012 UXTC 14 tuần

3 11 47 2002 UXTC 16 tuần

3 12 46 4004 UBT(P)  15cm

5 13 53 5005 UXTC 14 tuần

5 14 47 4004 UXTC 16 tuần

5 15 40 1011 NXTC 14tuần

18 16 65 5025 SSD độ III

18 17 25 ĐT U hạ vị 6 tháng

18 18 41 1001 UXTC 12tuần+UBT 2 bên6cm

19 44 0000 NXTC 16tuần

20 32 1001 NXTC 12 tuần

6 21 0

16 22 0

1 1 74 8007 SSD độ III

1 2 57 2002 K Thân TC giai đoạn I

1 3 28 0000 NXTC 12 tuần

1 4 45 2002 UXTC 16 tuần

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

CHƯƠNG + SB.KHA + SB.CƯỜNG

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + SB.LOAN 1

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.OANH

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.VÂN 3

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MAI HẠNH + T.MAI + SB.TRUNG

MAI HẠNH + T.MAI + SB.TRUNG

TR.HẠNH + T. PHƯỢNG + SB.ÂN

TR.HẠNH + T. PHƯỢNG + SB.ÂN

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.VÂN 3

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.VÂN 3

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + SB.TUẤN

V.HÒA + THỤC TRANG + SB.TRÚC 2

V.HÒA + THỤC TRANG + SB.TRÚC 2

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt rộngTC + 2PP + KT Hạch

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + Bóc UBT 2 bên

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 26/04/2010 đến ngày 02/05/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

HUỲNH T  CẨM HỒNG

TRẦN THỊ LỆ THANH

PHẠM THỊ DUNG

LÊ THỊ MỘNG TUYỀN

TRƯƠNG VIỆT THÙY VÂN

LÊ THỊ THU

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ MIỀN

BÙI THỊ BẠCH HUỆ

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ BẢNH

TRẦN THỊ ANH THƯ

HÀ KIM THANH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

VÕ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ PHẢI

LÊ THỊ XUÂN LỘC

NGUYỄN KIM TIẾNG

HỌ VÀ TÊN

VƯƠNG HUỆ

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BÙI THỊ TƯỜNG VÂN

NGUYỄN THỊ HUỆ

HỒ THỊ THU

1895

2934

3125

2968

2876

2689

3136

2909

2878

2884

2900

2873

2887

3048

2863

2911

SHC

2678

2879

2911

2664

2482b

2834

2901

2856

PM

Ngày: 26/04/2010 

Ngày: 27/04/2010 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



1 5 39 2022 NXTC 14 tuần

2 6 76 4004 SSD độ III

2 7 60 4004 SSD độ III

2 8 55 4004 UXTC 14 tuần

2 9 42 0000 NXTC 16 tuần/VMC Bóc UBT

3 10 58 5005 TSPTNMTC/VMC 

3 11 50 2012 UXTC 12 tuần

3 12 49 3023 UXTC 14 tuần

3 13 33 1001 NXTC 14 tuần

5 14 66 7006 SSD độ III /VMC SSD

5 15 30 ĐT U hạ vị 15cm

5 16 45 2012 UXTC 14 tuần

5 17 41 0000 NXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

18 18 53 3023 UXTC 14 tuần

18 19 45 2002 UXTC 7 tháng

18 20 23 ĐT UBT(T)  12cm

21 38 2022 NXTC 14 tuần

6 22 41 2002 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 23 26 ĐT Bướu sợi tuyến 2vú 

16 24 0

1 1 76 4014 SSD độ III

1 2 61 5005 SSD độ II-III

1 3 43 0000 UBT 12 cm

1 4 46 2022 UXTC 14 tuần

1 5 43 4004 UXTC 14 tuần

2 6 37 1001 K CTC giai đoạn IB 1

2 7 48 0000 UXTC 12 tuần + UBT (T) 5cm

2 8 48 4014 UXTC 16 tuần

3 9 74 12009 SSD độ III

3 10 60 9009 SSD độ III

3 11 47 3003 UXTC12 tuần+UBT(T)6cm/Tim THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

BS KHÁM PHỤ KHOA

BSBVUB + M TUYẾT + THỐNG

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.PHƯƠNG 2

VŨ HẢI + T.HẰNG + SB.PHƯƠNG 2

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BSKKB + SB.DOANH + SB.LIÊM

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + LỆ CHI + SB.DUYÊN

BS KHÁM PHỤ KHOA

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.MÁCH

A DANH + MỸ NGỌC + SB.TUẤT

A DANH + MỸ NGỌC + SB.TUẤT

A DANH + MỸ NGỌC + SB.TUẤT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.THUẬN

N.DIỆP + LÊ DIỆP + SB.VÂN 2

N.DIỆP + LÊ DIỆP + SB.VÂN 2

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.MÁCH

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.OANH

M.LOAN + NG.TRANG + N.ĐIỆP2

M.LOAN + NG.TRANG + N.ĐIỆP2

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.HIỀN

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.HIỀN

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.THUẬN

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc 2 u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD  

Sửa HÂ , Đẩy MC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

PHAN THỊ GÁI NHỎ

NGUYỄN THỊ QUANG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

CHÂU THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

LÊ THỊ THANH

TĂNG THỊ THỜI

CAO THỊ CẨM THÚY

VÕ THỊ BỬU

LÊ THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ TẦM

NGUYỄN PHƯƠNG LAN

NGUYỄN KHÁNH NGỌC

BN SẢN A

TRẦN THỊ NHỞN

PHẠM THỊ MỪNG

NGUYỄN THỊ LAN

TRẦN THỊ KIM CHI

HỶ SÁM MÙI

ĐỖ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ  TÚ ANH

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ  LỤA

NGUYỄN THỊ TUYẾT

KIM THỊ LỰU

TRẦN THỊ THU HÀ

HUỲNH THỊ NGHỊ

ĐINH THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ BÊ

2944

3011

3413

2941

3000

1132

2854

240

2512B

2297

2449

2898

2881

3205

2936

3075

212

2926

2917

2952

2749

3009

2960

2933

2831

2748

3019

2927

2947

Ngày: 28/04/2010 
Thứ: TƯ 



3 12 59 4004 UXTC 14 tuần

3 13 34 1021 NXTC 12cm

5 14 69 6016 UBT 6 cm

5 15 52 ĐT UBT 15 cm + Polype CTC

5 16 39 0000 NXTC  10cm

18 17 82 2012 UBT 15 cm

18 18 52 2002 UXTC 16 tuần

18 19 27 ĐT UBT 15 cm

20 41 1011 NXTC 12tuần

21 41 2002 NXTC  10cm

16 22 0

1 1 61 2002 SSD độ III

1 2 51 2012 SSD độ III

2 3 73 6006 SSD độ III

2 4 31 1001 U hạ vị 16cm

2 5 50 2002 UBT (P) 10cm

2 6 48 0000 UXTC 10 tuần+ TSĐGĐHNMTC

3 7 62 3003 K Thân TC giai đoạn I

3 8 48 2012 UXTC 14 tuần

3 9 44 ĐT UXTC 12 tuần

5 10 66 8007 SSD độ II-III

5 11 50 3003 UXTC 15 tuần

5 12 40 1011 NXTC 7cm + UBT (T) 6cm

18 13 64 0000 NXTC dưới niêm

18 14 40 3003 K tuyến CTC/ VMC

18 15 42 3003 UXTC 14 tuần

16 51 2002 UBT (P) 10cm

17 46 ĐT UXTC 14 tuần

6 18 43 1001 Sang thương vú (P)

6 19 39 ĐT Bướu đặc vú (T) 

6 20 34 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BSBVUB +  Q.THANH + THUẬN

KLOAN2+ K.DUNG2+ SB.PHƯƠNG 1

KLOAN2+ K.DUNG2+ SB.PHƯƠNG 1

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.QUY

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.QUY

VIỆT THANH + H.TUẤN + BPNGA

VIỆT THANH + H.TUẤN + BPNGA

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

KIM CHI + THU + SB.NƯƠNG

KIM CHI + THU + SB.NƯƠNG

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

B.MAI + SB.TRANG + SB.ANH

V.THÀNH + Q.NHẬT + SB.HOA

V.THÀNH + Q.NHẬT  + SB.HOA

Q.HIẾU + HIẾN MINH + TT.LÂM

Q.HIẾU + HIẾN MINH + TT.LÂM

Q.HIẾU + HIẾN MINH + TT.LÂM

Cắt HTTC + 2PP

Bóc  u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX + UBT, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt rộngTC + 2pp + KT hạch   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ TỐT

MAI PHƯƠNG THÚY

BÙI HỒNG PHÚC

HUỲNH T PHƯƠNG ANH

NHAN T  XUÂN YẾN

ĐỖ THỊ ĐƯỢM

LÊ THỊ THỦY

VÕ THỊ KIM KHOE

DƯƠNG THỊ NGHIÊM

HỒ THỊ NHAN

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

TRƯƠNG KIM CHI

TRƯƠNG THỊ THIÊN THANH

HOÀNG THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MUÔN

NGUYỄN THỊ THANH

TRƯƠNG THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ KIM THẢO

NGUYỄN THỊ THỦY

BN SẢN A

LÊ THỊ VỊ THA

BÙI THỊ NỤ

PHAN THỊ TRƯƠNG

ĐẶNG THỊ BA

LÊ THỊ THÀNH

BÙI THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ CHINH

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

VÕ THỊ THẬT

TRẦN THỊ CẢNH

TRẦN THỊ THU TRANG

218

228

2268b

3122

3076

3097

3057

229

1928b

3037

1638

2858

3064

3038

2890

2899

2971

3073

3054

227

2916

2518

2929

3026

3030

3003

2943

3020

3027

3022

Thứ: NĂM 
Ngày: 29/04/2010 



6 21 30 0000 Sang thương vú (P)

16 22 0

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

HỒ PHƯỢNG + SB.HỌC + SB.THỦY

Ngày 22 tháng 4 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u vú

Mổ lấy thaiBN SẢN A

NGÔ THANH TUYỀN251


